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TÓM TẮT: 

Bài viết này phân tích những ảnh hưởng từ sự biến động về số lượng và năng suất lao động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Sử dụng mô hình tăng trưởng tân cổ điển, với nguồn số liệu từ Tổng cục thống kê, nghiên cứu chỉ rõ khi tỷ lệ về số lượng lao động tăng 1% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng thêm 2,78%.  Kết hợp với số liệu dự báo về biến động số lượng lao động Việt Nam giai đoạn 2009-2049, kết quả nghiên cứu cho thấy để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, năng suất lao động cần phải tăng 106,2% ở giai đoạn 2029-2039 và 111,6% ở giai đoạn 2039-2049. Việt Nam đang mất đi lợi thế về số lượng lao động, tăng trưởng kinh tế trong dài hạn phụ thuộc chủ yếu vào năng suất lao động. Nâng cao chất lượng lao động chính là động lực cho tăng trưởng kinh tế, điều này phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các chính sách, chiến lược cụ thể của quốc gia trong đó chính sách giáo dục đào tạo là một điểm nhấn hết sức quan trọng. 
Từ khóa: Lao động, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế

VIETNAM'S ECONOMIC GROWTH: EFFECTS OF THE CHANGE IN THE NUMBER AND LABOR PRODUCTIVITY

Abstract:

This paper analyzes the effects from the fluctuation in quantity and labor productivity on Vietnam's economic growth. Using the neoclassical growth model, with data from the General Statistics Office, the study shows that when the rate of the number of employees increased by 1%, the economic growth rate increased by 2.78%. Combined with forecast data on changes in Vietnam's labor force in the period of 2009-2049, the research results show that in order to maintain the current economic growth rate, labor productivity needs to increase 106,2% in the period 2029-2039 and 111,6% in the period of 2039-2049. Vietnam is losing the advantage of its labor force and its long-term economic growth which depend mainly on labor productivity. Improving the quality of labor is the driving force for economic growth, this depends on the combination of specific policies and strategies of the country, in which education and training policy is a highlight.
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2. ĐẶT VẤ
N ĐỀ

Trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử kinh tế học, kể từ Lý thuyết tăng trưởng Cổ điển (thế kỷ XVIII) cho đến Mô hình tăng trưởng nội sinh (cuối thế kỷ XX), các lý thuyết và mô hình về tăng trưởng đều khẳng định vai trò quan trọng của yếu tố lao động – một trong những đầu vào cơ bản quyết định tăng trưởng kinh tế ở mỗi nước. Sự ra đời của mô hình tăng trưởng Tân Cổ điển (giữa thế kỷ XX) được coi là mô hình hoàn chỉnh đầu tiên về tăng trưởng kinh tế với việc tập trung vào bốn biến số, đó là sản lượng (Y), lượng vốn (K), lao động (L) và trình độ công nghệ (A) với xuất phát điểm từ hàm sản xuất Cobb-Douglas (
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). Từ phương trình cơ bản này, nhiều nghiên cứu kinh tế dựa trên việc phát triển mô hình để tính toán đóng góp của các yếu tố cho tăng trưởng. 
Việt Nam sau khi thống nhất đất nước, đặc biệt từ khi thực hiện đổi mới kinh tế, lực lượng lao động đã tăng liên tục cả về quy mô và tỷ trọng trong tổng dân số. Sự gia tăng mạnh về lực lượng lao động tích hợp với các chính sách đổi mới, mở cửa và phát triển đã góp phần đáng kể cho tăng trưởng kinh tế đất nước trong khoảng 30 năm qua. Con số thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam khá ấn tượng, bình quân khoảng 7%/năm, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ lực lượng lao động. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, nhiều nghiên cứu đã nhắc đến lợi thế to lớn của Việt Nam, đó là “nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ…” với nhiều tự hào, vì đây là một trong những nguyên nhân quan trọng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, gia công và các ngành sản xuất cần nhiều lao động. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, ngày càng ít các nhà khoa học sử dụng thuật ngữ “lợi thế” để nói về nguồn lao động giá rẻ của Việt Nam, mà thay vào đó là nỗi băn khoăn, niềm trăn trở của các nhà nghiên cứu khi mà lực lượng lao động của Việt Nam không thể mãi dồi dào, và giá rẻ không còn có thể coi là lợi thế mà sẽ là thách thức lớn trên con đường hội nhập và phát triển: Việt Nam đối mặt với “bẫy thu nhập trung bình” và nguy cơ “già trước khi giàu” do trình độ lao động và năng suất lao động thấp!

Nếu chỉ đơn giản nghiên cứu trên góc độ quy mô lao động, quá trình biến đổi dân số ở Việt Nam đã có những thay đổi vô cùng mạnh mẽ trong hơn ba thập kỷ qua làm cho số lao động tăng cao trong tổng dân số. Nhiều nghiên cứu chỉ rõ Việt Nam có giai đoạn “dân số vàng” trong khoảng hơn 30 năm (khoảng 2009-2039), tức là trong khoảng thời gian này lực lương lao động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dân số, “cứ hơn hai người trong tuổi lao động mới gánh một người phụ thuộc”, đây là lợi thế to lớn cho Việt Nam nếu khai thác được nguồn lợi này cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu không thể nâng cao chất lượng lao động, không thể phát huy tốt hơn khả năng lao động tạo năng suất cao, thì thuật ngữ “dân số vàng” không còn chính xác nữa, mà chỉ là “đồng” hay là “sắt” như một số nhà khoa học đầu ngành đã từng lo ngại. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ thế nào khi giai đoạn “dân số vàng” kết thúc? Trong dài hạn, khi không còn lợi thế về nguồn lao động, chất lượng lao động cần phải được cải thiện như thế nào để nước ta có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện tại? Nghiên cứu này sẽ phân tích biến động về nguồn lao động của Việt Nam trong mối tương quan với tăng trưởng kinh tế, đồng thời phân tích các vấn đề về số lượng, năng suất lao động và tính toán mức đóng góp của yếu tố lao động cho tăng trưởng kinh tế ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai (số liệu dự báo) để làm rõ các vấn đề trên.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG
Trong các mô hình và biểu thức tính toán, nghiên cứu này giả định tất cả những người trong tuổi lao động đều tham gia hoạt động kinh tế, vì vậy biến lao động (L) được hiểu là biến đại diện cho nhóm dân số trong tuổi lao động (từ 15 đến 60 tuổi). 
Để ước lượng mức độ tác động của yếu tố lao động thông qua số lượng lao động và năng suất lao động đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, nghiên cứu dựa trên khung khổ lý thuyết của mô hình tăng trưởng Tân cổ điển với xuất phát điểm là hàm sản xuất Cobb-Douglas:
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Trong đó Y là sản lượng (GDP thực tế), các đầu vào là vốn (K) và lao động (L). A là tham số phản ánh trình độ công nghệ, 
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 và 
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 là những tham số phản ánh độ co giãn của sản lượng theo vốn và lao động tương ứng. 

Với P là tổng dân số, phương trình (1) có thể được viết lại như sau:
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                  (2)   

Để làm rõ mối quan hệ giữa tốc độ tăng của các yếu tố tới tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người, thực hiện lấy logarit hai vế phương trình (2) ta có: 
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                           (3)

Nghiên cứu sử dụng dạng hàm trên để ước lượng tác động của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế, trong đó tỷ lệ dân số trong tuổi lao động (số người 15 đến 60 tuổi trên tổng dân số- aw) được sử dụng làm biến đại điện cho tỷ lệ lao động so với dân số (L/P). 

Khi đó, hàm sản xuất thực nghiệm để ước lượng sẽ có dạng cụ thể là:
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          (4)

Trong đó, 
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là hằng số phản ánh sự thay đổi của biến phụ thuộc không được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình; còn các hệ số 
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lần lượt là các hệ số co giãn của GDP thực tế theo các biến độc lập trong mô hình.

Mặt khác, với
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là GDP thực tế bình quân đầu người, có thể biến đổi toán học đơn giản để thể hiện yếu tố năng suất lao động và tỷ lệ lao động trong tổng dân số đối với tăng trưởng thông qua phương trình:
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(5)

Phương trình (5) thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc hai thành phần: năng suất lao động và tỷ lệ lao động trong tổng dân số. Như vậy, nếu năng suất lao động (Y/L) không đổi thì tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào tốc độ tăng của tỷ lệ lao động trong tổng dân số. Điều này khẳng định: một nước nào đó có số lao động tăng lên trong tổng dân số thì thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên. Vì vậy, 
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 được gọi là tỷ số hỗ trợ kinh tế (Econmic Support Ratio), nó cho biết bao nhiêu người trong độ tuổi lao động ‘gánh’ toàn bộ dân số về mặt kinh tế.

Từ phương trình (5) lấy loga hai vế ta được phương trình thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người như sau:
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            (6)

Phương trình (6) thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế được quyết định bởi tốc độ tăng năng suất lao động và sự chênh lệch giữa tốc độ tăng lao động so với tốc độ tăng của toàn bộ dân số. Nếu 
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: tốc độ tăng lao động đúng bằng tốc độ tăng dân số, khi đó tăng trưởng kinh tế chỉ còn phụ thuộc vào năng suất lao động. Mặt khác, nếu 
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: tốc độ tăng lao động chậm hơn tốc độ tăng dân số nói chung, khi đó tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm bởi tăng số người phụ thuộc (trẻ em và người cao tuổi) trong tổng dân số. 
Ở phần sau của bài viết sẽ trình bày kết quả ước lượng mức độ tác động của yếu tố lao động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua mối tương quan giữa tốc độ tăng của lao động với tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người. Mặt khác, sử dụng phương trình (6) kết hợp với nguồn số liệu Tổng điều tra dân số Việt Nam giai đoạn 1979-2009 và số liệu dự báo giai đoạn 2009-2049 của Tổng cục Thống kê để tính toán mức đóng góp của các yếu tố: năng suất lao động, tỷ lệ lao động và yếu tố dân số nói chung đến tăng trưởng kinh tế. 
4. SỐ LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
a. Về số lượng lao động

Từ trước năm 1979 cho đến nay, số lượng lao động của Việt Nam liên tục tăng qua các năm. Thực tế này là hệ quả tất yếu của hiện tượng “bùng nổ dân số” bắt đầu vào những năm 60 của thế kỷ XX, khởi nguồn từ mức sinh quá cao và mức chết thấp. Số liệu thống kê cho thấy, số con trung bình của một phụ nữ giai đoạn 1960 - 1969 là 6,6 và giai đoạn 1969 - 1979 là 5,8 (Nguyễn Đình Cử, 2011). Số trẻ em sinh ra hàng năm tăng quá nhanh dẫn tới kết quả là sau đó khoảng 15 năm, số lượng người bước vào tuổi lao động cũng tăng lên tương ứng. Vì vậy, số lao động tăng bình quân ở giai đoạn 1979-1989 là 820.000 người/năm, ở giai đoạn 1989 - 1999 là 980.000 người/năm và giai đoạn 1999 - 2009 hàng năm ở Việt Nam số người gia nhập thêm vào lực lượng lao động là khoảng 1,3 triệu người. Tính chung cho cả thời kỳ 1979 - 2009, dân số tăng 1,6 lần trong khi số người trong tuổi lao động tăng 2,1 lần, riêng giai đoạn 1999 - 2009 dân số trong tuổi lao động tăng nhanh gấp 2 lần tốc độ tăng dân số nói chung. 
Cùng với việc thực hiện nghiêm ngặt giảm sinh ở nước ta, số lượng trẻ em sinh ra hàng năm giảm rõ rệt. Giai đoạn 1979 - 1989, số con trung bình của một phụ nữ giảm còn 4,3, con số này giảm còn 3,1 ở giai đoạn 1989 - 1999 và mười năm sau chỉ còn là 2,18. Đây là lý do cơ bản khiến tốc độ tăng dân số và dân số trong tuổi lao động giảm qua các năm mặc dù về quy mô thì cả hai chỉ tiêu này vẫn tăng mạnh.

Bảng 1: Biến động về lao động và dân số ở Việt Nam, 1979-2049
	Năm 
	1979
	1989
	1999
	2009
	2019
	2029
	2039
	2049

	Dân số (P) 

(tr.ng)
	53,74
	64,38
	76,33
	85,85
	95,47
	102,65
	107,02
	107,88

	Lao động (L) 

(tr.ng)
	27,13
	34,51
	44,56
	56,70
	62,84
	65,45
	65,76
	61,89

	Tỷ trọng lao động trong tổng dân số  (%)
	50,49
	53,60
	58,38
	66,05
	65,83
	63,76
	61,45
	57,37

	Tốc độ tăng lao động (
[image: image18.wmf]L

g

) (%)
	-
	2,40
	2,56
	2,41
	1,03
	0,41
	0,05
	(0,61)


Nguồn: Tính toán từ số liệu Tổng điều tra dân số 1979-2019

và số liệu dự báo dân số của Tổng cục thống kê, 2018
Số liệu Bảng 1 cho thấy, mặc dù tốc độ tăng lao động giảm mạnh qua các năm nhưng số lượng lao động sẽ tiếp tục tăng cho tới năm 2039 với đỉnh điểm là 65,76 triệu người, sau đó quy mô lao động sẽ giảm dần và giảm nhanh do lực lượng lao động đến tuổi nghỉ hưu trong khi nguồn bổ sung vào lực lượng lao động hàng năm giảm mạnh do tác động của hiệu quả chính sách giảm sinh. Với thực tế này, Việt Nam sẽ trải nghiệm “cơ cấu dân số vàng” trong khoảng 30 năm (2009-2039) với đặc trưng là số lượng lao động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dân số, khoảng trên 67%, tức là cứ hơn 2 người trong độ tuổi lao động mới gánh một người phụ thuộc (Bùi Thị Minh Tiệp, 2012). Nguồn nhân lực dồi dào này coi là lợi thế của quốc gia, là cơ hội tốt cho phân công lao động vào các ngành trong nền kinh tế, giảm gánh nặng phụ thuộc, tăng tiết kiệm, thúc đẩy đầu tư, kích thích sản xuất, tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
b. Về năng suất và chất lượng lao động

Mặc dù xác định lực lượng lao động trẻ và dồi dào là lợi thế quốc gia, nhưng để khai được lợi thế này cần phải tích hợp được cả hai điều kiện về quy mô và chất lượng lao động.  Nếu người lao động được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tốt thì Việt Nam có thể trở thành đối tác sản xuất của các nước phát triển trong một số ngành chủ lực. Lực lượng lao động lớn và có kỹ năng sẽ giúp Việt Nam thâm nhập nhanh hơn và sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Mặt khác, lượng lượng lao động gia tăng và có việc làm với thu nhập ngày càng cao cũng sẽ tạo nguồn đóng góp lớn cho quỹ an sinh xã hội, góp phần đảm bảo vững mạnh hệ thống tài chính hưu trí trong dài hạn. 

Tuy nhiên, lực lượng lao động nước ta có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp và thiếu kỹ năng. Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật của Việt Nam năm 2018 là 22,8%,  năm 2009 là 15,5%, trong khi đó tỷ lệ này ở năm 1999 là 10%, cho thấy mức độ cải thiện về chất lượng lao động là quá chậm nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động (Bùi Thị Minh Tiệp, 2012).
Năm 2018, cả nước có khoảng trên 77% số người đang làm việc chưa được đào tạo, trong đó có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ lao động làm việc đã qua đào tạo giữa thành thị và nông thôn. Đây là một thách thức lớn của đất nước trong việc đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, lao động được đào tạo cũng còn yếu kém về chất lượng, ước tính có khoảng 40% lao động được đào tạo có chuyên môn yếu. Mỗi năm, hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, … không thể tìm được việc làm do được đào tạo không sát thực tế, trong khi các doanh nghiệp lại không thể tuyển dụng đủ số lao động lành nghề cần thiết. Hiện trạng này là hệ quả của những bất cập trong hệ thống giáo dục. Đa số lao động kỹ thuật của Việt Nam khi làm việc trong các doanh nghiệp có kỹ thuật cao thường chỉ làm được những việc ở các khâu đơn giản như vận hành máy móc, thiết bị và sửa chữa giản đơn, còn các khâu phức tạp, cần kỹ thuật cao thì phần nhiều là do lao động nước ngoài đảm nhiệm, điều này cho thấy lao động Việt Nam mất đi lợi thế ngay trên “sân nhà” và cùng với đó là nguồn thu nhập của lao động cũng bị hạn chế. 
Với trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp, hàm lượng vốn con người tích lũy trong lực lượng lao động còn hạn chế làm cho năng suất lao động của Việt Nam không cao. Năng suất lao động của Việt Nam năm 2018 ước đạt 102,2 triệu đồng/lao động, tăng 5,93% so với năm 2017 (Viện KHLĐ&XH, 2018). Tăng trưởng năng suất lao động đã phục hồi và tăng nhanh trong những năm gần đây, đạt bình quân 4,77%/năm trong giai đoạn 2011-2018 (so với mức 3,17%/năm trong giai đoạn 2007-2010). Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá năng suất lao động của Việt Nam vẫn thua xa nhiều nước ASEAN. Tính theo giá so sánh năm 2010, năm 2018 năng suất lao động của Việt Nam bằng 1/30 lần Singapore, 29% năng suất lao động của Thái Lan, 13% năng suất lao động của Malaysia, 44% năng suất lao động của Philippines. Trong suốt thời kỳ 15 năm qua, tốc độ tăng năng suất lao động của nước ta luôn thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này cho thấy một thực tế là kinh tế Việt Nam tăng trưởng dựa trên mở rộng quy mô sản xuất, sử dụng nhiều lao động hơn là phát triển theo chiều sâu, dựa trên năng suất lao động. Vì vậy, cần thiết phải nâng cao chất lượng lao động bằng cách tăng số lao động được đào tạo, cải thiện chất lượng đào tạo,… là việc làm cấp bách để nâng cao năng suất lao động, từ đó tích hợp với lực lượng lao động gia tăng trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

5. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ LAO ĐỘNG TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM: LỊCH SỬ, THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO

Nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để ước lượng hàm sản xuất (4) với nguồn dữ liệu sử dụng được thu thập chủ yếu từ Niên giám thống kê của GSO, bao gồm: Số liệu thu thập về dân số theo nhóm tuổi của 63 tỉnh/thành phố trong giai đoạn 2007-2009 và số liệu về GDP, tỷ lệ đầu tư so với GDP theo tỉnh trong giai đoạn 2007-2009. Kết quả ước lượng thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2: Kết quả ước lượng tác động của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

	ln_gdp
	Coef.
	Std. Err.
	t
	P>t
	[95% Conf.
	Interval]

	ln_k
	0,406
	0,046
	8,840
	0,000
	0,315
	0,496

	ln_p
	-1,999
	0,545
	-3,670
	0,000
	-3,074
	-0,924

	ln_aw
	2,782
	0,532
	5,230
	0,000
	1,733
	3,832

	_cons
	4,542
	0,814
	5,580
	0,000
	2,936
	6,148


Nguồn: Kết quả ước lượng của tác giả

Kết quả ước lượng cho thấy các hệ số ước lượng được trong mô hình thực sự khác 0 có ý nghĩa thống kê ở mức 5% . R2 = 0,8273 cho biết các biến số độc lập trong mô hình giải thích được 82,73% sự biến động của biến phụ thuộc.

Kết quả ước lượng có thể được viết dưới dạng phương trình như sau:
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Hệ số của biến tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (aw) mang dấu dương có ý nghĩa thống kê tại mức 5% cho thấy vai trò tích cực của nguồn cung lao động đến tăng trưởng kinh tế. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi tỷ lệ người trong tuổi lao động tăng thêm 1% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tăng thêm 2,78%. 
Hệ số của biến LnP mang dấu âm hàm ý, tốc độ tăng dân số quá nhanh sẽ tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế. Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi tốc độ tăng tổng dân số tăng thêm 1% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm 1,99%. Bảng kết quả ước lượng cũng chỉ ra đầu tư có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, tỷ lệ vốn đầu tư tăng 1% sẽ làm tốc độ tăng GDP tăng thêm 0,4%. Từ kết quả này có thể khẳng định, khi lực lượng lao động gia tăng sẽ làm tăng tiết kiệm, là một kênh gián tiếp quan trọng có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế.

Mặt khác, để thấy được mức đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của yếu tố lao động thể hiện qua hai chỉ tiêu là số lượng và chất lượng (năng suất) lao động, nghiên cứu sử dụng phương trình (6) kết hợp với số liệu Bảng 1 để tính toán cụ thể cho giai đoạn 1989-2009 và dự báo giai đoạn 2009-2049 (với giả định GDP giữ ở mức trung bình của thời kỳ 1999-2009).  Kết quả tính toán thể hiện trong Bảng 3 dưới đây: 
Bảng 3: Đóng góp của các yếu tố cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, 1989-2049

	Giai đoạn
	1979-1989
	1989-1999
	1999-2009
	2009-2019
	2019-2029
	2029-2039
	2039-2049

	Tốc độ tăng        bình quân (%/năm)
	gL
	2,40
	2,56
	2,41
	1,03
	0,41
	0,05
	-0,61

	
	 gP
	1,81
	1,7
	1,18
	1,06
	0,73
	0,42
	0,08

	
	 gY/L  
	-
	    5,09 
	  4,75 
	  6,07 
	  6,33 
	  6,38 
	  6,70 

	
	 gY/P
	-
	5,95
	5,98
	6,10*
	6,10*
	6,10*
	6,10*

	Mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế      (%)
	L
	-
	  43,03 
	40,30 
	16,89 
	  6,72 
	  0,82 
	-10,0

	
	P
	-
	-28,57
	-19,73
	 -16,39
	-11,97
	-6,89
	-1,31

	
	Y/L
	-
	  85,55 
	  79,43 
	100,50 
	103,77 
	104,59 
	109,84 

	
	Y/P
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Nguồn: Tính toán từ số liệu Bảng 1 và số liệu tăng trưởng kinh tế

Việt Nam 1990-2009 của Tổng cục Thống kê, 2010

(*)số liệu giả định GDP duy trì ở mức tương đương thời kỳ 2008-2018 là 6,01% (TCCK)
Kết quả tính toán trong Bảng 3 cho thấy:

· Tốc độ tăng lao động của Việt Nam đã đi qua giai đoạn đỉnh điểm (2,56%/năm thời kỳ 1989-1999) và trong những thập kỷ tới, tốc độ tăng lao động liên tục giảm. Sau năm 2039, Việt Nam hoàn toàn không còn lợi thế về quy mô lao động, đóng góp của quy mô lao động tới tăng trưởng kinh tế sau năm 2039 là âm. Điều này khẳng định vai trò của chất lượng lao động đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn.

· Lực lượng lao động dồi dào đã đóng góp khoảng 43,% cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1989-1999. Tuy nhiên, nếu coi toàn bộ dân số là một thể thống nhất trong đó những người lao động tham gia hoạt động kinh tế và “gánh” những người phụ thuộc (người cao tuổi và trẻ em), thì sau khi trừ đi phần dành cho những người phụ thuộc, số còn lại đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này chỉ còn là khoảng 15%. Tương tự như vậy, lực lượng lao động đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1999-2009 và giai đoạn 2009-2019 là 40% và 17%. Tuy nhiên, sau khi trừ đi “gánh nặng phụ thuộc” thì phần đóng góp cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1999-2009 là 21% và kết thúc giai đoạn 2009-2019, lực lượng lao động đã giảm mạnh cộng thêm gánh nặng phụ thuộc từ người cao tuổi gia tăng làm cho mức đóng góp này bằng 0. Sau năm 2019, tăng trưởng kinh tế Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào năng suất lao động.
· Năng suất lao động đóng góp 85% cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1989-1999 và con số này là 100% vào năm 2019. Sau năm 2019, cùng với sự giảm xuống về số lượng lao động, số người phụ thuộc cao tuổi ở Việt Nam cũng tăng mạnh do xu hướng già hóa dân số. Khi đó, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện tại thì chất lượng lao động của Việt Nam cần phải được cải thiện mạnh mẽ, năng suất lao động cần tăng 105% ở giai đoạn 2019-2029 và tăng tới 110% ở giai đoạn 2039-2049. Thực tế này đặt ra bài toán về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.
6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực dồi dào chính là lợi thế quốc gia của Việt Nam. Số lao động tăng mạnh đúng vào thời kỳ đất nước ổn định về chính trị, đổi mới kinh tế và thực hiện mở rộng giao lưu với kinh tế thế giới, đã tạo thế và lực mới cho Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong suốt thời kỳ 1989 - 2009. Đóng góp của quy mô lao động cho tăng trưởng kinh tế thời kỳ này là trên 40%. Trong khoảng 30 năm tới, số lượng lao động nước ta tiếp tục tăng, đỉnh điểm là năm 2039 với 65,76 triệu người, là cơ hội tốt cho tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, số lượng lao động chỉ là điều kiện cần trong khi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mới là điều kiện đủ để khai thác tốt nhất cơ hội từ yếu tố lao động cho tăng trưởng. 

Chất lượng lao động của Việt Nam hiện là vấn đề quan trọng hàng đầu cần phải có sự điều chỉnh thông qua các chính sách, chiến lược cụ thể. Chất lượng lao động hiện nay không đảm bảo yêu cầu sản xuất, năng suất lao động thấp, người lao động vừa yếu về thể chất và chuyên môn, vừa thiếu kỹ năng cần thiết. Nếu không nâng cao được chất lượng lao động, Việt Nam không thể duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức như thất nghiệp, tệ nạn xã hội, gánh nặng “dân số phụ thuộc”… và khi lực lượng này gia nhập vào đội ngũ người cao tuổi, gánh nặng cho quỹ tài chính hưu trí, chi phí y tế và các vấn đề an sinh xã hội sẽ trở nên nghiêm trọng. Chỉ riêng trong lĩnh vực sản xuất, để duy trì tốc độ tăng trưởng như thời gian qua, năng suất lao động phải tăng 105% - 110% (giai đoạn 2019-2049) trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. 
Phát triển nguồn nhân lực là động lực cho tăng trưởng kinh tế, là vấn đề cấp bách nhất hiện nay của mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội nước ta. Vì thế cần có sự chủ động và đổi mới trong chính sách và hành động, đảm bảo nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng và tốc độ tăng việc làm cao mới có thể tiếp tục khai thác lợi thế về lao động, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển. Các chính sách giáo dục đào tạo cần ưu tiên đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho người học nhằm tăng năng suất lao động, gắn đào tạo với thực tế nhu cầu xã hội. Chính sách lao động - việc làm, thúc đẩy sản xuất và hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lao động…cũng cần được chú trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn. 
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